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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoàng Quế, ngày 10 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ  

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT,  ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn 

cứ Chỉ thị số 643/CT/BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Công văn số 1708/SGDĐT-GDPT ngày 22/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Ninh ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Biên bản số 48/BB-THCSHQ ngày 27/01/2025 của trường THCS 

Hoàng Quế về nội dung cuộc họp lựa chọn và đề xuất danh mục sách giáo khoa 

trong nhà trường năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm 

học 2025-2026 (Có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2025-

2026 được công khai trên Website, trên bảng tin nhà trường và buổi họp CMHS 

đầu năm học. 

Điều 3. Các tổ chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trường 

THCS Hoàng Quế có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo tới cha mẹ học sinh, 

các em học sinh về danh mục sách giáo khoa tối thiểu đã được nhà trường lựa 

chọn và sử dụng dụng năm học 2025-2026; tổ chức tư vấn cho học sinh và cha 

mẹ học sinh trong việc lựa chọn, mua sách giáo khoa theo nhu cầu. 

Điều 4. Các tổ chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trường 

THCS Hoàng Quế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c); 

- Website nhà trường (đăng); 

- Ban đại diện CMHS nhà trường; 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Lưu: VT. 

 



DANH MỤC 

Sách giáo khoa dùng cho học sinh lớp 6 sử dụng trong nhà trường  

năm học 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-THCSHQ ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Hiệu 

trường THCS Hoàng Quế) 

TT Tên sách giáo khoa Bộ sách Tổng chủ biên/ Chủ 

biên 

Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 6, tập 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

2 Ngữ văn 6, tập 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

3 Giáo dục thể chất 6 Cánh Diều Lưu Quang Hiệp Đại học sư phạm 

 

4 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 6 

Cánh Diều 

 

Nguyễn Dục Quang 

Đại học sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

5 
Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Giáo dục Việt Nam 

6 Toán 6, tập 1 Cánh Diều Đỗ Đức Thái Đại học sư phạm 

7 Toán 6 tập 2 Cánh Diều Đỗ Đức Thái Đại học sư phạm 

8 Công nghệ 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Giáo dục Việt Nam 

9 Tin học 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Giáo dục Việt Nam 

10 Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học sư phạm 

11 Lịch sử và Địa lí 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang - 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

12 Mỹ thuật 6 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học sư phạm 

13 Âm nhạc 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hoàng Long 

Giáo dục Việt Nam 

14 
Tiếng Anh 6  I- Learn Smart 

World 
Võ Đại Phúc 

Đại học sư phạm 

TP. HCM 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa dùng cho học sinh lớp 7 sử dụng trong nhà trường  

năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-THCSHQ ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Hiệu 

trường THCS Hoàng Quế) 

TT Tên sách giáo khoa Bộ sách Tổng chủ 

biên/ Chủ biên 

Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 7, tập 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Ngữ văn 7, tập 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Giáo dục thể chất 7 Cánh diều 
Lưu Quang 

Hiệp 

Đại học sư 

phạm 

 

4 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục 

Quang 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

5 Giáo dục công dân 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Toán 7, tập 1 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Đại học sư 

phạm 

7 Toán 7 tập 2 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Đại học sư 

phạm 

8 Công nghệ 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy 

Hoàng 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Tin học 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí 

Công 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 
Đại học sư 

phạm 

 

11 

 

Lịch sử và Địa lí 7 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang - 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 Mỹ thuật 7 Cánh diều 
Phạm Văn 

Tuyến 

Đại học sư 

phạm 

13 Âm nhạc 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hoàng Long 

Giáo dục Việt 

Nam 

14 
Tiếng Anh 7  

 
I- Learn Smart 

World 
Võ Đại Phúc 

Đại học sư 

phạm TP. HCM 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 8 sử 

dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-THCSHQ ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Hiệu 

trường THCS Hoàng Quế) 

TT Tên sách giáo khoa Bộ sách 
Tổng chủ 

biên/ Chủ biên 
Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 8, tập 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

2 Ngữ văn 8, tập 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Giáo dục thể chất 8 Cánh diều Lưu Quang Hiệp 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

 

4 

 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp 

8 

Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 Giáo dục công dân 8 
Kết nối tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

6 Toán 8, tập 1 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

7 Toán 8 tập 2 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 

8 Công nghệ 8 
Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Tin học 8 
Kết nối tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

10 Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều 
Mai Sỹ Tuấn 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

11 Lịch sử và Địa lí 8 
Kết nối tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang - 

Đào Ngọc Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 



12 Mỹ thuật 8 Cánh diều Phạm Văn 

Tuyến 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

13 Âm nhạc 8 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

14 
Tiếng Anh 8  I- Learn Smart 

World Võ Đại Phúc 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 9 sử 

dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-THCSHQ ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Hiệu 

trường THCS Hoàng Quế) 

TT Tên sách giáo khoa Bộ sách 
Tổng chủ biên/ 

 Chủ biên 
Nhà xuất bản 

 

 

1 

 

 

Toán 9, tập 1 

 

 

Cánh Diều 
 

Đỗ Đức Thái 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

liên kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

 

2 

 

 

Toán 9, tập 2 

 

 

Cánh Diều 

 

Đỗ Đức Thái 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

liên kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

3 

Công nghệ 9 -Định 

hướng nghề nghiệp  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Công nghệ 9 - Mô 

đun Trồng cây ăn 

quả  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Ngữ Văn 9, tập 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Ngữ Văn 9, tập 2 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

7 

 

 

Lịch Sử & Địa Lý 9 

 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



   (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn 

Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

 

 

8 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên); Trần Thị Mai 

Phương (Chủ biên) 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

9 

 

Khoa học tự 

nhiên 9 

 

 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên) 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

 

 

10 

Tiếng Anh 9  
I learn smart 

world 
Võ Đại Phúc (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

liên kết Công ty TNHH 

Education Solutions Việt 

Nam 

 

11 

 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

 

Hoàng Long 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

12 

 

 

Mĩ Thuật 9 

 

 

Cánh diều 
 

Phạm Văn Tuyến 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

liên kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm 

 

 

13 

 

 

GDTC 9 

 

 

Cánh diều 

 

Đinh Quang Ngọc 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

 

14 

 

Tin học 9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

15 
Hoạt động trải 

nghiệm, 

 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 



 hướng nghiệp 

9 

 biên) (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh) 
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